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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (10 điểm, gồm 40 câu, mỗi câu đúng 0,25 điểm) 
(LƯU Ý: Thí sinh làm phần trắc nghiệm vào Phiếu trả lời trắc nghiệm).                      
Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. Loại lipit chủ yếu cấu tạo nên màng sinh chất là glicolipit.

B. Thực vật dự trữ đường dưới dạng glicogen.

C. Đường saccarozo, lactozo và mantozo có đặc tính giống nhau là do chúng đều được cấu tạo từ glucozơ. 

D. Các đơn phân trong xenlulozo liên kết với nhau bởi liên kết glicozit.
Câu 2. Trong các tế bào nhân thực, ADN không tìm thấy trong

A. Nhân

B. Ti thể


C. Lục lạp

D. Riboxom


Câu 3. Các tế bào thường có kích cỡ khá nhỏ vì:

A.  Dễ thay đổi hình dạng.

B. Khi bị thương tổn thì dễ thay thế.

C. Thuận lợi cho việc trao đổi chất.

D. Đỡ tiêu tốn năng lượng và nguyên liệu để tạo tế bào.

 Câu 4. Pha hay kì nào dưới đây trong chu kì tế bào thường là ngắn nhất?

A. G1.

B. G2.


C. S.

D. M (nguyên phân).

Câu 5. Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả ở bảng sau:
	Chủng gây bệnh
	Loại nu (%)

	
	A
	T
	U
	G
	X

	Số 1
	10
	10
	0
	40
	40


	Số 2
	20
	30
	0
	20
	30

	Số 3
	22
	0
	22
	27
	29

	Số 4
	35
	35
	0
	16
	14


Kết luận nào sau đây KHÔNG đúng?

A. Vật chất di truyền của chủng số 2 là DNA mạch đơn.

B. Vật chất di truyền của chủng số 4 là DNA mạch đơn.

C. Vật chất di truyền của chủng số 3 là RNA mạch kép.

D. Vật chất di truyền của chủng số 1 là DNA mạch kép.

Câu 6. Chức năng quan trọng nhất của quá trình đường phân trong hô hấp tế bào là:

A. Thu được mỡ từ glucozo.

B. Lấy năng lượng từ glucozo một cách nhanh chóng.

C. Cho phép cacbohidrat xâm nhập vào chu trình Crep.
D. Có khả năng phân chia đường glucozo thành tiểu phần nhỏ.

Câu 7. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Trong đường phân, glucozo bị ôxi hóa và NADH bị khử

2. NADH và FADH2 trong quá trình hô hấp tế bào được tổng hợp từ đường phân và chu trình Crep. 

3. Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM diễn ra như sau: giai đoạn đầu cố định CO2 diễn ra vào ban đêm còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin đều diễn ra vào ban ngày.

4. Chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp ở thực vật C3 là RiDP. 

5. Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 8. Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì:

A. Phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật.

B. Chức năng chính của chúng là hoạt hóa các enzyme.

C. Chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật.

D. Chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định.

Câu 9. Trong các loại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân sơ?

A. rARN 5,8S.

B. rARN 18S.

C. rARN 16S.

D. rARN 28S.

Câu 10. Sau khi thực hiện xong chức năng của mình, các ARN thường?

A. Tồn tại tự do trong tế bào

B. Liên kết lại với nhau. 

C. Bị các enzim của tế bào phân hủy thành các nucleotit.

D. Bị vô hiệu hóa.

Câu 11. Trong quang hợp, CO2 được sử dụng ở đâu và ở pha nào?

A. Ở grana, pha sáng.

B. Ở stroma, pha sáng.

C. Ở grana, pha tối.

D. Ở stroma, pha tối.
Câu 12. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất?

A. ADN.

B. Protein.


C. Cacbohidrat.

D. Lipid.

Câu 13. Một gam mỡ được oxi hóa bằng con đường hô hấp tế bào sẽ tạo ra một lượng ATP gần gấp đôi một gam đường. Điều nào dưới đây giải thích đúng hiện tượng trên?

A. Mỡ được tạo ra khi tế bào nhận chất dinh dưỡng nhiều hơn nhu cầu.

B. Mỡ là chất cho oxi nhiều điện tử hơn đường.

C.Mỡ tan trong nước kém đường.

D. Mỡ không phải là một đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân như đường. 

Câu 14. Axit amin, glucozo được vận chuyển qua màng sinh chất bằng phương thức nào?

A. Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit.

B. Vận chuyển dễ dàng nhờ permeaza.


C. Thực bào.


D. Ẩm bào.

Câu 15. Một phân tử glucozo đi vào đường phân khi không có mặt O2 sẽ thu được bao nhiêu ATP?
A. 38.
B. 2.
C. 4.
D. 6.

Câu 16. R là điểm kiểm soát sự phân bào nguyên phân có ở?

A. Cuối pha G1.


B. Cuối pha S.

C. Giữa pha G1.


D. Cuối pha G2.

Câu 17. Trong mô đang phân bào, có một tế bào có lượng ADN bằng một nửa các tế bào khác. Tế bào đó phải ở?

A. Kì đầu.


B. Kì sau                      

C. Pha G1


D. pha G2  

Câu 18. Xem bức ảnh hiển vi chụp tế bào chuột đang phân chia thì thấy trong các tế bào có 19 NST, mỗi NST có 2 cromatit. Tế bào đấy đang ở?

A. Kì đầu của giảm phân II.


B. Kì đầu của nguyên phân.

 C. Kì cuối của giảm phân II.
D. Kì đầu của giảm phân I.

Câu 19. Liên kết hoặc tương tác nào dưới đây ít có vai trò trong việc làm ổn định cấu trúc không gian ba chiều của phần lớn protein?

A. Các liên kết hidro.

B. Các liên kết disulfit

C. Các tương tác kị nước.

D. Các liên kết ester

Câu 20. Ở người, tế bào nào dưới đây có nhiều ti thể nhất?

A. Tế bào gan.

B. Tế bào trứng.

C. Tế bào cơ.

D. Tế bào tinh trùng.

Câu 21. Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử DNA được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của DNA ở một số đối tượng sinh vật khác nhau được kí hiệu từ A đến E như sau: A=36oC; B=78oC; C=55oC;  D=83oC; E=44oC. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/ tổng nuclêôtit của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự tăng dần?

A. A->B->C->D->E.

B. D->E->B->A->C.

C. A->E->C->B->D.

D. D->B->C->E->A.

Câu 22. Trong lên men lactic bởi vi khuẩn Lactobacillus, chất nào sau đây là chất nhận electron cuối cùng?

A. Piruvat.

B. NAD+
C. Axit lactic.

D. NADH và H+
Câu 23. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào KHÔNG đúng?

A. Vi khuẩn cổ (Archaea) và vi khuẩn (Bacteria) có thành phần lipit màng khác nhau.

B. Cả vi khuẩn cổ và vi khuẩn đều không có các bào quan có màng bao bọc.

C. Chỉ nhiễm sắc thể vi khuẩn có histon liên kết với ADN.

D. Thành tế bào vi khuẩn cổ không có peptidoglican.

Câu 24. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào chính xác?

A.Vi khuẩn Gram âm có nhiều peptidoglycan trong thành tế bào hơn vi khuẩn Gram dương, và cấu trúc thành tế bào phức tạp hơn.

B.Vi khuẩn Gram âm có ít peptidoglycan trong thành tế bào hơn vi khuẩn Gram dương, và cấu trúc thành tế bào phức tạp hơn.
C.Vi khuẩn Gram âm có nhiều peptidoglycan trong thành tế bào hơn vi khuẩn Gram dương, và cấu trúc thành tế bào ít phức tạp hơn.

D.Vi khuẩn Gram âm có ít peptidoglycan trong thành tế bào hơn vi khuẩn Gram dương, và cấu trúc thành tế bào ít phức tạp hơn.

Câu 25. Vi khuẩn nào sau đây KHÔNG có thành tế bào?

A. Liên cầu khuẩn (Streptococcus).
B. Mycoplasma.
C. Xạ khuẩn (Streptomyces).
D. Xoắn thể (Spirochaeta).

Câu 26. Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha nào trong các pha sau đây?

A. Pha tiềm phát.





B. Pha lũy thừa.


C. Pha cân bằng.





D. Pha suy vong.



Câu 27. Vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm có thời gian thế hệ là 30 phút. Nếu có 4 tế bào nhiễm vào 1 miếng thịt, thì sau 3 giờ sẽ có bao nhiêu tế bào?
A. 12.



B. 24.


C. 64.


D. 256



Câu 28. Enzim nào xúc tác cho phản ứng: 2H2O2 ( 2H2O + O2?

A. Superoxitdismutaza (SOD).



B. Catalaza.

C. Peroxidaza.





D.Cả 3 enzim trên.

Câu 29. Chất ức chế sinh trưởng nào sau đây không gây biến tính hay bất hoạt protein ở vi sinh vật

A. Các hợp chất phenol.

B. Các hợp chất kim loại nặng.

C. Các chất kháng sinh.

D. Các andehit.

Câu 30. Các vi khuẩn tía không lưu huỳnh (Rhodopseudomonas) và vi khuẩn lục không lưu huỳnh (Chloroflexus) có hình thức dinh dưỡng và chuyển hóa là gì?

A. Hóa dị dưỡng.





B. Hóa tự dưỡng.

C. Quang dị dưỡng.





D.Quang tự dưỡng.

Câu 31. Trong chu trình tiềm tan ở phage T4 không có giai đoạn nào?

A. Hấp phụ.







B. Xâm nhập.

C. Hình thành thế tái tổ hợp.




D.Phóng thích. 

Câu 32. Điều nào sau đây là KHÔNG đúng đối với quá trình phân đôi của vi khuẩn?

A. Tăng kích thước tế bào.

B. Thoi phân bào xuất hiện.

C. ADN phân đôi.

D. Vách ngăn tế bào hình thành.

Câu 33. Hình thức sinh sản nào KHÔNG có ở vi khuẩn?

A. Phân đôi.

B. Nảy chồi.

C. Bào tử vô tính.

D. Bào tử hữu tính.


Câu 34. Trong các chất sau đây, chất nào KHÔNG có nguồn gốc vi sinh vật?

A. Rượu Etilic.




B. Axit lactic.

C. Penixilin.





D. Phenol.

Câu 35. Phần nằm trên kháng thể gắn đặc hiệu với kháng nguyên được gọi là gì?

A. Epitop.


   


B. Paratop.

C. Hapten.





D. Quyết định kháng nguyên.

Câu 36. Điều nào sau đây là KHÔNG đúng khi nói về viroit?

A. Chúng mã hóa cho protein của riêng nó.



B. Chúng không có vỏ capsit.

C. Viroit chỉ là một phân tử ARN khép vòng.




D. Chỉ thấy gây bệnh ở thực vật.

Câu 37. Thuật ngữ nucleocapsit dùng để chỉ phức hợp giữa?

A. Axit nucleic và capsit.

B. Axit nucleic, vỏ ngoài và capsit.

C. Axit nucleic, lipit và capsit.

D. Axit nucleic và vỏ ngoài.

Câu 38. Virut nào sau đây có cấu trúc xoắn?

A. Virut hecpet.
B. Virut bại liệt
C. Virut adeno

D. Virut cúm.


Câu 39. Loại nào sau đây KHÔNG là sản phẩm của quá trình phân giải protein?
A. Tương.

B. Nước mắm.

C. Giấm.

D. Mạch nha.

Câu 40. Một bác sĩ chọn một trong ba chất kháng sinh để điều trị cho bệnh nhân. Khi làm kháng sinh đồ, chất A cho vòng kháng khuẩn có đường kính 20mm; chất B cho vòng kháng khuẩn có đường kính 15mm và chất C cho vòng kháng khuẩn có đường kính 0,5mm. Tra cứu độc tính cấp khi tiêm ven nhận thấy LD50 (liều gây chết 50% động vật thí nghiệm) đối với chuột nhắt trắng của chất A là 70 mg/kg; của chất B là 200 mg/kg và của chất C là 250 mg/kg. Trong vai một bác sĩ điều trị, hãy chọn loại kháng sinh phù hợp:

A.  Chất A.







B.  Chất B.




C.  Chất C.







D.  Chất A và C

PHẦN II. TỰ LUẬN (10 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

 Khi các nhà nghiên cứu dược phẩm thiết kế thuốc cần phải vào tế bào thì họ thường gắn vào thuốc nhóm methyl (CH3) để phân tử thuốc dễ dàng đi vào trong tế bào. Ngược lại, khi các nhà khoa học thiết kế thuốc cần hoạt động ngoài tế bào thì họ thường gắn vào đó nhóm tích điện để giảm khả năng thuốc đi vào màng và vào tế bào. Giải thích?
Câu 2: (1 điểm)

 Trong cấu trúc bậc ba của protein có những liên kết nào tham gia? Trong đó liên kết nào là quan trọng nhất? Tại sao?

Câu 3: (1 điểm) 

Nêu vai trò của lưới nội chất trơn? Giải thích vì sao nếu sử dụng thuốc giảm đau, an thần thường xuyên thì có thể xảy ra hiện tượng nhờn thuốc (dùng liều cao mới có tác dụng)?

Câu 4: (1 điểm)

 Hãy cho biết chức năng của không bào ở các tế bào sau đây:

· Tế bào cánh hoa

· Tế bào lông hút của rễ cây

· Tế bào đỉnh sinh trưởng

· Tế bào lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn

Câu 5: (1 điểm)

 Sự khác biệt nào trong cấu trúc để Giảm phân I và Nguyên phân có sự khác nhau trong việc gắn của thoi vô sắc vào nhiễm sắc thể? Giải thích?

Câu 6: (1 điểm)

 Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là glucozo cho đến khi đang ở pha lũy thừa (pha log), đem cấy chúng sang các môi trường sau:

· Môi trường 1: có cơ chất là glucozo

· Môi trường 2: có cơ chất là mantozo

· Môi trường 3: có cơ chất là glucozo và mantozo

Các môi trường đều trong hệ thống kín. Giải thích đường cong sinh trưởng của vi khuẩn E.coli trong 3 môi trường nói trên.

Câu 7: (1 điểm)

 Cho biết nấm men có những kiểu chuyển hóa vật chất nào? Muốn thu sinh khối nấm men người ta phải làm gì?

Câu 8: (1 điểm)

 Sau đây là kết quả nuôi cấy hai chủng vi khuẩn E.coli trên những môi trường nuôi cấy khác nhau:

	
	A
	B
	C

	Chủng I
	-
	+
	-

	Chủng II
	-
	-
	+

	Chủng I + Chủng II
	+
	+
	+


A: môi trường tối thiểu   





(+): có mọc khuẩn lạc

B: A + biotin







(-): không mọc khuẩn lạc

C: A + lizin

a. Nhận xét về nhu cầu dinh dưỡng của chủng I và chủng II với biotin và lizin. Tên gọi kiểu dinh dưỡng của mỗi chủng với mỗi chất?

b. Vì sao khi nuôi cấy chung, chủng I và chủng II đều mọc khuẩn lạc trên môi trường tối thiểu?

Câu 9: (1 điểm)

Có 2 chủng vi khuẩn A và B, trong đó chỉ có vi khuẩn A có khả năng kháng kháng sinh penicillin. Biết cả 2 đều có nhung mao giới tính.

a. Thiết kế thí nghiệm chứng minh A kháng kháng sinh còn B thì không?

b. Khi nuôi cấy chung 2 chủng sau đó tách ra thì hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?

Câu 10: (1 điểm)

 Người ta nuôi một chủng vi khuẩn với mật độ ban đầu là 102 tế bào trong 1 mL môi trường. Sau 7 giờ, số tế bào thu được là 105/mL, vi khuẩn có thời gian thế hệ (vòng đời) là 40 phút. Vi khuẩn trên có trải qua pha tiềm phát hay không? Nếu có thì pha tiềm phát diễn ra trong thời gian bao lâu?
……….HẾT …..
Giám thị không giải thích gì thêm!
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